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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Dương Thị Liên 

  Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Quế và ông Bằng Công Hiệp. 

- Thư ký phiên toà: Bà Lương Thị Thúy Linh - Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: 

Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Kiểm sát viên. 

 Ngày 25  tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

95/2020/TLPT-DS ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 22/2020/DS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 124/2020/QĐ-PT ngày 

02 tháng 12 năm 2020 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Dương Thị K, sinh năm 1966. 

2. Bị đơn: 2.1 Anh Dương Văn Đ, sinh năm 1989. 

                 2.2 Chị Nguyễn Thu T, sinh năm 1996. 

 (Bà K, chị T, anh Đ đều có mặt) 

3. Người làm chứng: 

3.1 Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1952 (Có mặt) 

3.2 Bà Dương Thị P, sinh năm 1932 (Vắng mặt) 

Các đương sự đều cùng địa chỉ: Xóm NG 1, xã UK, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo bản án sơ thẩm nguyên đơn bà Dương Thị K trình bày: Khoảng 18 

giờ 30 phút ngày 05/7/2019 bà đi làm về thì thấy cửa nhà đầy phân trâu, phân bò 

hất vào nhà, khi bà hất phân trâu bò thì chị T có chạy ra dùng tay túm tóc tát bà, 

anh Đ có dùng chân đ ạp vào mặt, cổ bà. Bà bị thương tích ở má và đầu ph ải đi 
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bệnh viện A và bệnh viện T âm Thần điều trị nay bà khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết buộc anh Đ, chị T phải bồi thường cho bà với tổng số tiền 57.663.085 

đồng cụ thể gồm các khoản:  

- Tiền thuốc tại bệnh viện A và bệnh viện Tâm Thần là : 10.363.085 đồng 

(Có hóa đơn) 

- Tiền thuê xe 02 lần: 600.000 đồng 

- Tiền ăn tro ng những ngày nằm viện : 20 ngày x 2 người x 80.000 đ = 

3.200.000 đồng. 

- Thu nhập bị mất khi điều trị tại nhà 20 ngày và tại viện 20 ngày: (20 ngày 

+ 20 ngày) x 150.000 đ/ngày = 6.000.000 đồng. 

- Thu nhập của người chăm sóc: 20 ngày x 250.000 đ = 5.000.000 đồng 

- Tổn thất về tinh thần : 10 tháng x 3.250.000 đồng (vùng III ) = 

32.500.000 đồng. 

Anh Dương Văn Đ trình bày: Buổi chiều 17h ngày 05/7/2020 anh đi làm về 

thấy cổng nhà bị dải nhiều phân hôi nên đã dùng xẻng để hất ra ngoài đường cái, 

sau đó anh đi chăn gà ở nhà ngoài (Việc đổ phân của nhà ông, bà K Thạch xảy 

ra từ năm 2017, thậm chí khi bố anh bị bệnh hiểm nghèo đưa từ viện về ông 

Thạch còn đổ nước phân ra đường). Một lúc sau anh th ấy vợ anh kêu , anh chạy 

ra thì thấy  chị T cùng bà K xô xát, ông T1 dọa chém. Anh không đánh bà K. 

Nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai nhà là tranh chấp đất đai từ trước , phần đất 

tranh chấp là đường đi chung của 2 nhà, ông T1 đổ phân ra đường đi . Nay bà K 

yêu cầu bồi thường anh không nhất trí vì không gây thương tích cho bà K. 

Chị T trình bày: Chiều 05/7/2020 chị đi làm về thấy phân bò đổ ra đường, chị 

có gọi điện cho ông Trưởng xóm là ông Dương Văn M nhưng ông M không giải 

quyết, chị lại gọi ông Dương Văn G nhưng không ai có mặt nên chị tự ra dọn và có 

hất qua hất lại , có lời qua tiếng lại , bà K kéo tóc chị, chị bị đau nên kêu lên gọi 

chồng. Bà K cũng gọi chồng ra, ông T1 có mang dao ra đe dọa vợ ch ồng chị. Sự 

việc xảy ra có những người đi làm qua lại đứng xem. Chị xác định không đấm đá 

bà K, chị và bà K kéo tóc nhau, chị không gây thương tích cho b à K để phải đi 

viện. Chị bị giật tóc cũng bị đau nhưng không phải đi viện. Hai bên chỉ dùng tay 

chân kéo , túm tóc nhau . Nay bà K yêu cầu vợ chồng ch ị bồi thường số tiền 

57.663.085 đồng, chị không nhất trí. 

Với nội dung trên, tại bản án dân sự sơ thẩm số 22/2020/DS-ST ngày 29 

tháng 9 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã 

xét xử và quyết định:  

 Căn cứ vào Điều 26, 35, 146, 147 BLTTDS; Điều 32; 357, 468, 584; 585; 

590; 592 của Bộ Luật dân sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Dương Thị K đối với chị 

Nguyễn Thu T về việc yêu cầu bồi thường về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. 
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Buộc chị T phải bồi thường cho bà K một khoản tiền là: 10.071.542 (Mười triệu, 

không trăm bẩy mươi mốt nghìn, năm trăm bốn mươi hai đồng) 

- Bác yêu cầu bồi thường của bà Dương Thị K đối với anh Dương Văn 

Đoàn. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc chị T phải nộp 503.000đ (Năm trăm linh 

ba nghìn đồng) án phí DSST vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra bản án còn tuyên quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi hành án cho 

các đương sự theo quy định của pháp luật.  

Ngày 13/10/2020 chị T kháng cáo không nhất trí với bản án với các lý do: 

Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do bà K có lỗi, hai bên rằng co túm tóc nhau cả 

hai bên đều bị đau nên chị không nhất trí bồi thường đề nghị xem xét việc bà K 

ông Thạch vu khống cho chị và anh Đoàn trên mạng xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại phiên tòa phúc thẩm chị T vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.  

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và nghe lời trình bày của các 

đương sự, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội 

đồng xét xử nhận xét: 

[1]. Về tố tụng: Đơn kháng cáo của chị T làm trong hạn luật định đã nộp tiền 

tạm ứng án phí kháng cáo được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Về nội dung: Khoảng 17 giờ ngày 05/7/2020, tại xóm Xóm NG 1, xã UK, 

huyện PB, tỉnh Thái Nguyên giữa chị Nguyễn Thu T và bà Dương Thị K có xẩy ra 

xô xát, cãi nhau. Chị T đã túm tóc bà K và hai bên xô đẩy nhau dẫn đến việc bà 

Dương Thị K phải vào viện A Thái Nguyên điều trị từ ngày 5/7/2020 đến ngày 

15/7/2020 ra viện và điều trị tại bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên từ ngày 

15/7/2020 đến ngày 25/7/2020 ra viện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Phú Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định kết luật tỷ lệ thương tích của bà K 

là 0% và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. 

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa chị Nguyễn Thu T 

thừa nhận khi xảy ra xô xát hai bên dùng tay túm tóc nhau, chị T dùng tay kéo 

tóc bà K và bà K cũng túm tóc chị T, tuy nhiên chị T không đi khám và điều trị 

còn bà K phải đi viện điều trị, ngoài chị T và bà K xô xát không có ai khác. 

 Xét kháng cáo của chị T, Hội đồng xét xử thấy rằng: Nguyên nhân dẫn đến 

xô xát là do gia đình bà K đổ phân ra phía đường đi, hai bên đã có lời qua tiếng 

lại. Chị T thừa nhận có dùng tay túm tóc bà K dẫn đến bà K phải đi viện điều trị 

nên phải chịu một phần trách nhiệm bồi thường cho bà K. Còn đối với bà Dương 

Thị K đổ phân gia súc chưa qua xử lý của gia đình bà đã gây ô nhiễm môi 

trường, mặc dù bà K khai đổ trong phía giáp đất nhà bà nhưng vẫn tạo ra mùi 

hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh, trong đó có gia 

đình chị T. Việc làm của bà Dương Thị K và gia đình không phù hợp với nếp 

sống văn minh, gây mất đoàn kết trong nội bộ khu dân cư, Tòa án cấp sơ thẩm 
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buộc bà K phải chịu ½ lỗi và buộc chị T phải bồi thường cho bà K ½ thiệt hại là 

có căn cứ, tuy nhiên cấp sơ thẩm lại buộc chị T bồi thường cả tiền ăn cho bà K 

và người chăm sóc là không đúng nên cấp phúc thẩm sửa lại cho đúng, cụ thể 

các khoản được tính như sau: 

- 18 ngày nằm viện x 150.000đ/ ngày = 2.700.000đ 

- 18 công phục vụ x 200.000đ/công = 3.600.000đ 

- Tiền thuốc theo hóa đơn: 10.363.085 đồng 

- Tiền thuê xe 02 lần: 600.000 đồng 

Tổng cộng: 17.263.085đ  

Buộc chị T phải bồi thường cho bà K 1/2 thiệt hại với số tiền là 8.631.542đ 

là phù hợp với pháp luật, chấp nhận 1 phần kháng cáo của chị T sửa bản án sơ 

thẩm. 

Đối với kháng cáo của chị T về nội dung ông T1 và bà K vu khống cho chị 

và anh Đ trên mạng xã hội, cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết, nếu chị T 

khởi kiện thì được giải quyết bằng vụ kiện khác. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát phát biểu về sự tuân 

theo pháp luật của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử từ khi thụ 

lý vụ án cho đến trước khi nghị án đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

Quan điểm giải quyết của đại diện Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án dân 

sự sơ thẩm số 22/2020/DS-ST ngày 29/9/2020 của Toà án nhân dân huyện Phú 

Bình. 

Vì các lẽ trên; 

                                     QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 308, Điều 148 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 

357, 468, 584; 585; 590; 592 của Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Chấp 

nhận 1 phần đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thu T, sửa bản án dân sự sơ thẩm 

số 22/2020/DS-ST ngày 29/9/2020 của Toà án nhân dân huyện Phú Bình. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Dương Thị K đối với chị 

Nguyễn Thu T về việc yêu cầu bồi thường về thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm. Buộc chị T phải bồi thường cho bà K số tiền là: 8.631.542đ (Tám triệu, 

sáu trăm ba mươi mốt nghìn, năm trăm bốn mươi hai đồng) 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bà K có đơn yêu cầu thi hành án, 

nếu chị T chậm thi hành số tiền trên thì phải chịu khoản tiền lãi chậm trả theo 

quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Bác yêu cầu đòi bồi thường của bà Dương Thị K đối với anh Dương Văn 

Đ. 

3. Về án phí: 
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3.1 Án phí dân sự sơ thẩm: Buộc chị T phải nộp 431.577đ (Bốn trăm ba 

mươi mốt nghìn, năm trăm bảy mươi bảy đồng) án phí DSST vào ngân sách nhà 

nước. 

3.2 Án phí dân sự phúc thẩm: Chị T không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm, được trả lại 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai thu số 0000024 ngày 14/10/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Phú Bình. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các quy định tại điều 6, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật thi hành án. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- TAND huyện Phú Bình; 

- THADS huyện Phú Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Dương Thị Liên 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


